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Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2023
1
LỜI NÓI ĐẦU


Niên giám đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu phát hành dành cho sinh viên cao đẳng chất lượng cao, cao đẳng chất lượng cao song hành VinFast, cao đẳng chất lượng cao thực tập tốt nghiệp tại Nhật. Niên giám cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đào tạo của toàn khóa học, đồng thời là cuốn cẩm nang quan trọng để sinh viên tham khảo trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, niên giám còn cung cấp kế hoạch đào tạo của khóa học, giúp sinh viên căn cứ vào kế hoạch đào tạo của từng học kỳ để đăng ký các môn học khi cần.
Niên giám là tài liệu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và được cập nhật hàng năm, là người bạn đồng hành trong suốt khóa học của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúc các em sinh viên hội nhập nhanh chóng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường!

	Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2022
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
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KHOA KINH TẾ
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 6340302
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	CB.C3.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT.C3.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TT.C3.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	KT.C3.26
	Tài chính – tiền tệ
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CB.C3.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CT.C3.04
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	3
	KT.C3.05
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KT.C3.04
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KT.C3.14
	Nguyên lý thống kê
	3(3,0,6)
	
	

	6
	KT.C1.64
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	TT.C3.751
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CB.C3.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CB.C3.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	4
	CB.C3.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CB.C3.04
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KT.C3.25
	Luật kinh tế
	3(3,0,6)
	
	

	7
	KT.C3.15
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	
	

	8
	KT.C3.08
	Kế toán tài chính 1
	2(1,1,3)
	KTC305 (a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 4
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	KT.C3.09
	Kế toán tài chính 2
	2(1,1,3)
	KTC305 (a)
	

	2
	KT.C3.18
	Quản trị học
	3(3,0,6)
	
	

	3
	KT.C3.62
	Tài chính doanh nghiệp 1
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KT.C3.35
	Thuế
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KT.C3.07
	Kế toán trên Excel
	2(0,2,1)
	
	

	6
	KT.C3.79
	Chứng từ sổ sách kế toán
	2(0,2,1)
	KTC393 (b)
	

	7
	KT.C3.93
	Đồ án - Lập chứng từ kế toán 
	1(0,1,0)
	KTC379 (b)
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	8
	KT.C3.37
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KT.C3.12
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT.C3.46
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CT.C3.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KT.C3.17
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2(1,1,3)
	KTC309 (a)
	

	3
	KT.C3.44
	Kế toán trên phần mềm Misa 
	2(0,2,1)
	KTC307 (a)
	

	4
	KT.C3.94
	Đồ án - Làm sổ sách kế toán 
	1(0,1,0)
	KTC393 (a)
	

	5
	KT.C3.38
	Kế toán tài chính 3
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KT.C3.77
	Báo cáo thuế 
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KT.C3.81
	Kế toán quản trị
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT.C3.30
	Accounting Principles
	2(1,1,3)
	KTC305 (a) và KTC308 (a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	9
	KT.C3.32
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT.C3.11
	Kế toán hành chính sự nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	11
	KT.C3.78
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	
	

	12
	KT.C3.34
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 6
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	

	1
	KT.C3.95
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	2
	KT.C3.370
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	[bookmark: _GoBack]10(0,10,0)
	
	

	3
	KT.C3.88
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	




KHOA KINH TẾ
NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
MÃ NGÀNH: 6340417

	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	CB.C3.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT.C3.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TT.C3.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	[bookmark: _Hlk43286603]4
	KT.C3.46
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	CB.C3.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CT.C3.04
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	3
	KT.C3.18
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KT.C3.05
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KT.C3.15
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	6
	KT.C3.64
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KT.C3.13
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	TT.C3.751
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CB.C3.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CB.C3.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	4
	CB.C3.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CB.C3.04
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KT.C3.04
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	7
	KT.C3.36
	Kế toán doanh nghiệp
	3(1,2,3)
	
	

	8
	KT.C3.82
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	KT.C3.06
	Hành vi tổ chức
	3(3,0,6)
	
	

	2
	KT.C3.43
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	2( 0,2,1)
	
	

	3
	KT.C3.22
	Quản trị văn phòng
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KT.C3.20
	Quản trị Marketing
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KT.C3.42
	Khởi  tạo doanh nghiệp
	3(0,3,0)
	
	

	6
	KT.C3.31
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KT.C3.90
	Đồ án - Lập kế hoạch kinh doanh của một công ty 
	1(0,1,0)
	
	

	8
	KT.C3.63
	Quản trị doanh nghiệp 
	2(0,2,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	9
	KT.C3.37
	Thương mại điện tử 
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT.C3.23
	Đạo đức trong kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CT.C3.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KT.C3.85
	Quản trị chuỗi cung ứng (**)
	2(1,1,3)
	
	

	3
	KT.C1.21
	Quản trị tài nguyên nhân sự 
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KT.C3.41
	Kinh doanh quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KT.C3.19
	Quản trị tác nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KT.C3.67
	Quản trị xuất nhập khẩu (**)
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KT.C3.91
	Đồ án – Lập kế hoạch Sản xuất và điều hành 
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	8
	KT.C3.02
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KT.C3.87
	Quản trị chất lượng 
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT.C3.86
	Quản trị dự án đầu tư 
	2(1,1,3)
	
	

	11
	KT.C3.16
	Phân tích báo cáo tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	11
	
	

	[bookmark: _Hlk43209275]Môn học bắt buộc
	11
	
	

	1
	KT.C3.367
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	8(0,8,0)
	
	

	2
	KT.C3.92
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	6 tuần

	3
	KT.C3.29
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	



